        BVĐK LỆ THỦY                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
          Số: 773/QĐ-HĐXT                          Lệ Thủy, ngày 22 tháng 8 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định nội dung ôn tập, kiểm tra sát hạch

xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy và Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ Y tế  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện;

Căn cứ Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Hướng dẫn số 1396/HD-SYT ngày 20/6/2016 của Sở Y tế Quảng Bình về việc hướng dẫn công tác xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016; Công văn số 1427/SYT ngày 21/6/2016 của Sở Y tế Quảng Bình về việc ủy quyền tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016;


Căn cứ Kế hoạch số 579/KH-BV ngày 04/7/2016 của Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016; Công văn số 1578/SYT ngày 12/7/2016 của Sở Y tế Quảng Bình về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 của Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy;


Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-BV ngày 12/8/2016 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016.

Theo ý kiến thống nhất của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016 tại phiên họp ngày 19/8/2016.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016”: (Có Quy định cụ thể kèm theo)
Điều 2. Nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch này sử dụng cho các thí sinh dự xét tuyển viên chức ôn tập, Ban kiểm tra, sát hạch sử dụng căn cứ để ra Đề kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016 theo quy định.

Điều 3. Hội đồng xét tuyển viên chức, Ban kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016 và các thí sinh tham gia dự tuyển chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                        TM/ HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
- Như Điều 3;                                                                                    CHỦ TỊCH
- Lưu TCCB-VT.                                                                                     (Đã ký)

                                                                     Thái Văn Công

                                                                   GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN                                                 

QUY ĐỊNH NỘI DUNG ÔN TẬP  KIỂM TRA, SÁT HẠCH
XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 773/QĐ-HĐXT
ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng xét tuyển viên chức)

I. Nội dung ôn tập về trình độ hiểu biết chung (Dùng cho tất cả các thí sinh đăng ký dự tuyển):

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức;

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết Hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

- Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

- Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

II. Nội dung ôn tập về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ:

1. Đối với các vị trí việc làm của các chức danh Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ chuyên khoa, Bác sỹ Y học dự phòng, Bác sỹ Y học cổ truyền (X20 – X.28):

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẩn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, Y sỹ;

- Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển:

+ Mã số X.20, X.22., X.23, X.24: Bệnh học Nội khoa tập 1, 2 

                                              Đại học Y Hà Nội – Nhà xuất bản Y học – 2009

+ Mã số X.21: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Sản phụ khoa – Ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-BYT ngày 29/01/2015 của Bộ Y tế.

+ Mã số X.25, X.28: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Răng Hàm Mặt (Ban hành kèm theo Quyết định số 3108/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 của Bộ Y tế).

+ Mã số X.26: Bài giảng Y học cổ truyền tập 1, 2 - Đại học Y Hà Nội – Nhà xuất bản Y học – 2005

+ Mã số X.27: Quản lý Y tế. Đại học Y tế công cộng - 2010

2. Đối với vị trí việc làm của chức danh Nhân viên công tác xã hội (X.33):

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẩn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, Y sỹ;

- Thông tư liên tịch số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội;

- Thông tư số 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 của Bộ Y tế Quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện;

- Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển: 
+ Bộ tài liệu tập huấn: “Kỹ năng, giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế tại các cơ sở y tế” do Bộ Y tế ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2015.
3. Đối với vị trí việc làm của chức danh Dược sỹ (X.44):

- Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;


- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ;


- Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện;

- Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh;

- Thông tư số 31/2012/TT-BYT ngày 20/12/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn hoạt động Dược lâm sàng trong bệnh viện;


- Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc;

- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược;

- Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển: 
+ Dược thư Quốc gia Việt Nam – Nhà xuất bản Y học - 2012

4. Đối với các vị trí việc làm của các chức danh Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Y (X.34 – X.43 và X.45, X.46):

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;


- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẩn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y;
- Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưởng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện:

- Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển:
* X.34, X.35, X.36, X.37, X.38, X.39, X.40, X.41, X.42, X.43:         

+ Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập I – Bộ Y tế - Nhà xuất bản Y học, Hà Nội  - 2002 (Ban hành kèm theo Quyết định số 940/2002/QĐ-BYT ngày 22/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+ Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập II – Bộ Y tế - Nhà xuất bản Y học, Hà Nội  - 2004 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1108/2004/QĐ-BYT ngày 29/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+ Điều dưởng cơ bản: Nhà xuất bản Y học.

* X.45: 

+ Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập I – Bộ Y tế - Nhà xuất bản Y học, Hà Nội  - 2002 (Ban hành kèm theo Quyết định số 940/2002/QĐ-BYT ngày 22/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+ Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập II – Bộ Y tế - Nhà xuất bản Y học, Hà Nội  - 2004 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1108/2004/QĐ-BYT ngày 29/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

+ Giáo trình Điều dưởng Sản phụ khoa: Phần 1, 2 – Nhà xuất bản giáo dục - 2008

* X.46: 

+ Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học – Truyền máu – Miễn dịch – Di truyền – Sinh học phân tử (Ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế);

+ Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

5. Đối với các vị trí việc làm của các chức danh Kế toán viên (X.30 – X.32):

- Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

- Nghị  định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước;

- Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
- Nghị  định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách;
- Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 về phí và lệ phí; Và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

- Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006;

- Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài Chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài Chính quy định thống nhất giá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;
- Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;

- Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển;

- Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác kế toán.

6. Đối với chức danh Hộ lý (X.47):

- Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế;

- Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiểm khuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh; 

- Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc nhiệm vụ của vị trí dự tuyển: Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiểm khuẩn./.


